
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Khánh Hòa,  ngày       tháng       năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính thay thế lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng

quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

C ă n c ứ N g h ị đ ị n h s ố 6 3 / 2 0 1 0 / N Đ - C P n g à y 0 8 t h á n g 6 n ă m 2 0 1 0 c ủ a C h í n h 

p h ủ v ề k i ể m s o á t t h ủ t ụ c h à n h c h í n h ; N g h ị đ ị n h s ố 9 2 / 2 0 1 7 / N Đ - C P n g à y 

0 7 / 8 / 2 0 1 7 c ủ a C h í n h p h ủ s ử a đ ổ i , b ổ s u n g m ộ t s ố đ i ề u c ủ a c á c n g h ị đ ị n h l i ê n 

q u a n   đ ế n   k i ể m   s o á t   t h ủ   t ụ c   h à n h   c h í n h ; 

C ă n c ứ N g h ị đ ị n h s ố 1 1 8 / 2 0 2 5 / N Đ - C P n g à y 0 9 t h á n g 6 n ă m 2 0 2 5 c ủ a 

C h í n h p h ủ q u y đ ị n h t h ự c h i ệ n t h ủ t ụ c h à n h c h í n h t h e o c ơ c h ế m ộ t c ử a , m ộ t c ử a 

l i ê n t h ô n g t ạ i B ộ p h ậ n M ộ t c ử a v à C ổ n g D ị c h v ụ c ô n g q u ố c g i a ; Nghị định số

367/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại

Bộ phận Một cửa và cổng Dịch vụ công quốc gia;

C ă n c ứ T h ô n g t ư s ố 0 2 / 2 0 1 7 / T T - V P C P n g à y 3 1 t h á n g 1 0 n ă m 2 0 1 7 c ủ a 

V ă n   p h ò n g   C h í n h   p h ủ   h ư ớ n g   d ẫ n   n g h i ệ p   v ụ   k i ể m   s o á t   t h ủ   t ụ c   h à n h   c h í n h ;   

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Văn

phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số

118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng

Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành,

thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục

nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

T h e o đ ề n g h ị c ủ a G i á m đ ố c S ở G i á o d ụ c v à Đ à o t ạ o t ạ i T ờ t r ì n h s ố 

2 9 8 7 / T T r - S G D Đ T     n g à y   1 5 / 6 / 2 0 2 6 , 

Q U Y Ế T   Đ Ị N H : 

Đ i ề u 1 . Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới

ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi,

chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
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Đ i ề u   2 .   H i ệ u   l ự c   t h i   h à n h 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính số 4, 5, 6 Mục B Phụ lục I Danh

mục thủ tục hành chính ban hành kèm Quyết định số 2112/ Q Đ - U B N D n g à y 

1 7 / 6 / 2 0 2 6 c ủ a C h ủ t ị c h Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h K h á n h H ò a v ề v i ệ c c ô n g b ố D a n h 

m ụ c t h ủ t ụ c h à n h c h í n h đ ư ợ c s ử a đ ổ i , b ổ s u n g h o ặ c t h a y t h ế ; t h ủ t ụ c h à n h c h í n h 

b ị b ã i b ỏ t h u ộ c p h ạ m v i , c h ứ c n ă n g q u ả n l ý c ủ a S ở G i á o d ụ c v à Đ à o t ạ o , Ủ y b a n 

n h â n d â n c ấ p x ã t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h v à đ ư ợ c t h a y t h ế b ằ n g c á c n ộ i d u n g c ô n g b ố 

t ạ i   Q u y ế t   đ ị n h   n à y . 

Đ i ề u 3 . C h á n h V ă n p h ò n g Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h , G i á m đ ố c S ở G i á o d ụ c v à 

Đ à o t ạ o ; T h ủ t r ư ở n g c á c s ở , b a n , n g à n h ; C h ủ t ị c h Ủ y b a n n h â n d â n c á c x ã , 

p h ư ờ n g , đ ặ c k h u ; T h ủ t r ư ở n g c á c đ ơ n v ị s ự n g h i ệ p c ô n g l ậ p t r ự c t h u ộ c S ở G i á o 

d ụ c v à Đ à o t ạ o v à c á c t ổ c h ứ c , c á n h â n c ó l i ê n q u a n c h ị u t r á c h n h i ệ m t h i h à n h 

Q u y ế t   đ ị n h   n à y . / . 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Các Bộ: Tư pháp, GD&ĐT (b/c);

- Chủ tịch, PCT Nguyễn Thanh Hà;

- VPUB: CVP, PCVP NXHải;

- TTPVHCC: LĐ, các Phòng;

- Trung tâm CB&CTTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, KSTT. BNV

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /        /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm thực

hiện

Phí, 

lệ phí

(nếu có)

Lĩnh

vực
Căn cứ pháp lý

I CẤP TỈNH

1

Cấp phép hoạt động

giáo dục nghề nghiệp

tại phân hiệu của trường

trung cấp, trường trung

học nghề

(Mã TTHC: 1.115169)

07 ngày làm việc,

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

Khánh Hòa

Không

Giáo

dục

nghề

nghiệp

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số

124/2025/QH15.

- Nghị định số 95/2026/NĐ-CP ngày

31/3/2026 của Chính phủ quy định chi

tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề

nghiệp.

- Quyết định số 1578/QĐ-BGDĐT ngày

11/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành

chính mới ban hành, thủ tục hành chính

thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo

dục và Đào tạo.
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

TT

Tên thủ tục

hành chính 

thay thế

Tên thủ tục

hành chính

được thay thế

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, 

lệ phí

(nếu có)

Lĩnh

vực
Căn cứ pháp lý

I CẤP TỈNH

1

Đổi tên trường

trung cấp, trường

trung học nghề

(Mã TTHC:

2.002889)

Cho phép đổi tên

trung tâm giáo

dục nghề nghiệp,

trường trung cấp

tư thục trên địa

bàn tỉnh, thành

phố trực thuộc

trung ương

07 ngày làm

việc, kể từ

ngày nhận đủ

hồ sơ hợp lệ

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công tỉnh

Khánh Hòa

Không

Giáo

dục

nghề

nghiệp

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số

124/2025/QH15.

- Nghị định số 95/2026/NĐ-CP

ngày 31/3/2026 của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của

Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP

ngày 29/4/2026 của Chính phủ về

cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa

thủ tục hành chính và cắt giảm

điều kiện kinh doanh thuộc phạm

vi quản lý của Bộ Giáo dục và

Đào tạo.

- Quyết định số 1578/QĐ-

BGDĐT ngày 11/6/2026 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về

việc công bố thủ tục hành chính

mới ban hành, thủ tục hành chính

thay thế và thủ tục hành chính bị

bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề

nghiệp thuộc phạm vi, chức năng

quản lý của Bộ Giáo dục và Đào
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TT

Tên thủ tục

hành chính 

thay thế

Tên thủ tục

hành chính

được thay thế

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, 

lệ phí

(nếu có)

Lĩnh

vực
Căn cứ pháp lý

tạo.

2

Thành lập phân

hiệu của trường

trung cấp, trường

trung học nghề

(Mã TTHC:

2.002887)

Thành lập phân

hiệu của trường

trung cấp

05 ngày làm

việc, kể từ

ngày nhận đủ

hồ sơ hợp lệ

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công tỉnh

Khánh Hòa

Không

Giáo

dục

nghề

nghiệp

-Như trên-

3

Giải thể phân hiệu

của trường trung

cấp, trường trung

học nghề

(Mã TTHC:

2.002888)

Giải thể phân

hiệu của trường

trung cấp

10 ngày làm

việc, kể từ

ngày nhận đủ

hồ sơ hợp lệ

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công tỉnh

Khánh Hòa

Không

Giáo

dục

nghề

nghiệp

-Như trên-

* Ghi chú:

- Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

(https://dichvucong.gov.vn);

- Thủ tục hành chính trên được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh

Khánh Hòa.
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